
1 Phan Vũ Hải 5/8/1973 Nam Thú y

2 Trần Quốc Quân 15/05/1990 Nam Cơ học

3 Đặng Hoàng Minh 13/10/1984 Nam Cơ khí

4 Lê Anh Sơn 23/11/1984 Nam Cơ khí

5 Nguyễn Khoa Triều 23/03/1981 Nam Cơ khí

6 Đặng Thanh Hải 23/03/1982 Nam Công nghệ Thông tin

7 Ngô Đăng Quang 19/09/1964 Nam Giao thông Vận tải

8 Trần Thế Truyền 27/07/1978 Nam Giao thông Vận tải

9 Trần Anh Dũng 8/8/1983 Nam Giao thông Vận tải

10 Thái Minh Quân 25/09/1985 Nam Giao thông Vận tải

11 Nghiêm Trung Dũng 11/7/1963 Nam Hóa học

12 Phan Thị Kim Liên 27/08/1983 Nữ Công nghệ thực phẩm

13 Nguyễn Tân Thành 15/11/1983 Nam Công nghệ thực phẩm

14 Phan Thị Thùy 1/3/1987 Nữ Hóa học

15 Thái Vân Hà 28/01/1982 Nữ Kinh tế

16 Phan Thị Linh 1/3/1983 Nữ Kinh tế

17 Lê Thị Mai 14/09/1989 Nữ Kinh tế

18 Trần Thế Nữ 6/1/1980 Nữ Kinh tế

19 Nguyễn Thanh Sơn 12/2/1984 Nam Kinh tế

20 Nguyễn Thị Lệ Thúy 4/9/1975 Nữ Kinh tế

21 Phạm Thu Thuỷ 11/3/1980 Nữ Kinh tế

22 Hoàng Cẩm Trang 9/7/1979 Nữ Kinh tế

23 Đoàn Thị Yến 27/11/1976 Nữ Kinh tế

24 Nguyễn Nhân Ái 24/07/1979 Nữ Ngôn ngữ học

25 Lê Thị Tuyết Châm 11/8/1979 Nữ Nông nghiệp

26 Phùng Thị Thu Hà 21/09/1983 Nữ Nông nghiệp

27 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 7/12/1983 Nữ  Sinh học

28 Trần Ngọc Dũng 29/11/1987 Nam Sử học

29 Nguyễn Minh Hoa 28/06/1985 Nữ Vật lý

30 Nguyễn Viết Hương 23/04/1990 Nam Vật lý

31 Đinh Tuấn Hải 11/9/1973 Nam Xây dựng

32 Nguyễn Xuân Huy 17/08/1977 Nam Xây dựng

33 Nguyễn Xuân Bàng 7/8/1978 Nam Xây dựng

34 Nguyễn Chí Hiếu 22/04/1984 Nữ Xây dựng

35 Nguyễn Tiến Dũng 5/6/1975 Nam Y học

36 Kiều Đình Hùng 1/2/1963 Nam Y học

37 Hoàng Đình Cảnh 2/2/1970 Nam Y học



38 Dương Đức Hùng 10/7/1966 Nam Y học

39 Trần Thị Huyền 2/3/1986 Nữ Y học

40 Bùi Tiến Sỹ 16/08/1978 Nam Y học

41 Phạm Ngọc Thạch 4/1/1976 Nam Y học



Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Đại học Phenikaa

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Giao thông Vận tải

Trường Đại học Giao thông Vận tải

Trường Đại học Giao thông Vận tải

Trường Đại học Giao thông Vận tải

Đại học Bách khoa Hà Nội

Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học Vinh

Trường Đại học Vinh

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Đại học Kinh tế Quốc dân

Học viện Ngân hàng

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học Lao động - Xã hội

Trường Đại học Kiểm sát 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Đại học Phenikaa

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Trường Đại học Giao thông vận tải

Học viện Kỹ thuật Quân sự

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên

Trường Đại học Y Hà Nội

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương



Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Trường Đại học Y Hà Nội

Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

Bệnh viện Nhi Đồng 2



Cổ Đạm, Hà Tĩnh PGS

Can Lộc, Hà Tĩnh PGS

Hà Huy Tập, Hà Tĩnh PGS

Cẩm Trung, Hà Tĩnh PGS

Tứ Mỹ, Hà Tĩnh PGS

Đức Minh, Hà Tĩnh PGS

Hà Linh, Hà Tĩnh GS

Hương Sơn, Hà Tĩnh GS

Đồng Lộc, Hà Tĩnh PGS

Hương Sơn, Hà Tĩnh PGS

Đức Thọ, Hà Tĩnh GS

Hồng Lộc, Hà Tĩnh PGS

Đức Quang, Hà Tĩnh PGS

Nghi Xuân, Hà Tĩnh PGS

Mỹ Long, Hà Tĩnh PGS

Đức Thọ, Hà Tĩnh PGS

Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh PGS

Đan Hải, Hà Tĩnh PGS

Tiên Điền, Hà Tĩnh PGS

Sơn Giang, Hà Tĩnh PGS

Hồng Lộc, Hà Tĩnh PGS

Thiên Cầm, Hà Tĩnh PGS

Việt Xuyên, Hà Tĩnh PGS

Đức Thịnh, Hà Tĩnh PGS

Đức Thịnh, Hà Tĩnh PGS

Đức Quang, Hà Tĩnh PGS

Hồng Lộc, Hà Tĩnh PGS

Tiên Điền, Hà Tĩnh PGS

Sông Trí, Hà Tĩnh PGS

Can Lộc, Hà Tĩnh PGS

Đức Thịnh, Hà Tĩnh GS

Tứ Mỹ, Hà Tĩnh GS

Đức Quang, Hà Tĩnh PGS

Đức Đồng, Hà Tĩnh PGS

Đức Thọ, Hà Tĩnh GS

Cẩm Duệ, Hà Tĩnh GS

Thạch Khê, Hà Tĩnh PGS



Hương Bình, Hà Tĩnh PGS

Sơn Tiến, Hà Tĩnh PGS

Đông Kinh, Hà Tĩnh PGS

Lộc Hà, Hà Tĩnh PGS


